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THÔNG BÁO
VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 03/XDT-ĐP ngày 7/01/2022 của Công ty TNHH Thú y Đông Phương, mã số thuế: 0313177541;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,
Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:
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	Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Herb-All LIVER
Bổ sung hỗn hợp thảo dược (cây Andrographis paniculata, thân cây Tinospora cordifolia) trong thức ăn cho gia súc, gia cầm nhằm cải thiện chức năng gan.
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	Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có
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	Nhà sản xuất: LIFE CIRCLE NUTRITION AG
	 

	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora).
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli< 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại)
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.
	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora).
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli< 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại)
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.
	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora).
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli< 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại)
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.
	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora).
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli< 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại)
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.
	2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:
- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora).
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:
Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli< 10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật)
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại)
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.

	 
	 
	 
	 
	 

	3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:
	3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:
	3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:
	3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:
	3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

	 
	 
	Tên thương mại: Herb-All COCC-X
	Tên thương mại: Herb-All COCC-X
	 

	
	
	- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:
+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora). 
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
Theo Giấy chứng nhận phân tích của nhà sản xuất (CA) thì sản phẩm chứa nguyên liệu thực vật được sấy khô và nghiền, loại được công nhận là thức ăn chăn nuôi tại Liên minh Châu Âu
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli<10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật) 
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ 
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại) 
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.
	- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:
+ Hoạt chất: Bột thực vật: cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora). 
+ Chất mang: Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
Theo Giấy chứng nhận phân tích của nhà sản xuất (CA) thì sản phẩm chứa nguyên liệu thực vật được sấy khô và nghiền, loại được công nhận là thức ăn chăn nuôi tại Liên minh Châu Âu
- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Liều lượng:
+ Gia cầm (hướng thịt, hướng trứng, gà tây): 300g/tấn thức ăn.
+ Heo con: 250-300g/tấn thức ăn.
+ Heo choai, heo xuất chuồng: 150g/tấn thức ăn.
+ Heo nái: 350-450g /tấn thức ăn.
+ Bê, nghé: 1kg/tấn thức ăn thay thế sữa.
+ Bò: 2g/100 kgP/ngày.
+ Ngựa: 10g/con/ngày.
+ Dê, cừu: 3g/con/ngày.
- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Mỗi 1 kg sản phẩm chứa: Hỗn hợp bột thực vật (2,7%) (cây Andrographis paniculata (Xuyên tâm liên), Tinospora cordifolia stem, Helicteres isora), Chất mang: 97,3% (Bột cây (helicteresisora, Achyranthes aspera, Azadirachta indica, piper longum) và chất xơ từ hạt vỏ cứng.
- Thông số kỹ thuật:
+ Màu sắc: Xanh lá cây nhạt đến nâu xám nhạt 
+ Dạng sản phẩm: Bột mịn 
+ Mùi: Cay nhẹ
+ Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm ≤ 12,0%, khoáng tổng số ≤ 11%, xơ thô ≤ 23%.
+ Chỉ tiêu vệ sinh: Salmonella không phát hiện trong 25g, E.coli<10 CFU/g; As ≤ 2,0 ppm; Cd ≤ 1,0 ppm; Pb ≤ 10,0 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm
- Công dụng theo thiết kế:
+ Thức ăn chăn nuôi bổ sung cho tất cả các loài vật nuôi (Cho mọi loài vật) 
+ Sản phẩm dạng bột được chọn lọc từ những cây thực vật phát triển tự nhiên với hàm lượng cao chất chuyển hoá thực vật thứ cấp và chất chống oxi hoá tự nhiên. Được sử dụng làm thức ăn cho tất cả các loài vật (động vật sản xuất và thú cưng)
+ Cải thiện quá trình chuyển đổi thức ăn thành năng lượng sử dụng và glucose.
+ Ngăn ngừa hội chứng gan nhiễm mỡ 
+ Cải thiện quá trình chuyển hóa protein và chất béo 
+ Giúp chuyển hóa và đào thải chất độc tốt hơn 
+ Phát triển móng guốc. Giảm lượng SCC trong sữa (động vật nhai lại) 
+ Thay thế các chất bổ trợ gan dưới dạng hóa chất trong thức ăn
Chỉ định: Hỗ trợ chức năng gan và tối ưu hoá hấp thu chất béo.
	 

	 
	 
	Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có
	Nhà sản xuất: LIFE CIRCLE NUTRITION AG
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Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thú y Đông Phương biết và thực hiện./.
 
	
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Thú y Đông Phương (Số 7-9 Đường số 7, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Lưu Mạnh Tưởng


 
 
* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số
